
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 LỨA TUỔI MGL 5-6 TUỔI.
Giáo viên: Đỗ Thanh Tâm, Nguyễn Thị Út Hường
	
Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 01/03 đến ngày 5/3/2021)
	Tuần 2
(Từ ngày 8/3 đến ngày12/3/2021)
	Tuần 3
(Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021)
	Tuần 4
(Từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021)
	Tuần 5
(Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)


	

Đón trẻ






Thể dục sáng
	
* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Kéo khóa, cất giày, dép,tập cài, cởi cúc
 - Thông báo với phụ huynh về giao thông, sưu tầm nguyên vật liệu để phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ.
- Cho trẻ nghe các bài hát về giao thông.
- Trọng động:  +Hô hấp: máy bay ù ù, còi tàu tu tu
+Tay: Tay đưa ngang gập khụy tay ( ngón tay để trên vai)      +Chân: Bước khụy gối chân trước chân sau.
 Tay thay nhau  đưa ra phía trước, ra lên cao.                             Ngồi khụy gối tay đưa cao ra trước.
+Bụng: Đứng cúi người vể phía trước, tay chạm ngón chân.   +Bật: Chụm tách chân                            
 Ngồi duỗi chân, quay người sang hai bên.                                 Bật tại chỗ.
-Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng

	
Trò chuyện




	-Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ: các cháu được bố mẹ cho đi chơi ở đâu? Đi bằng phương tiện gì? Các con biết gì về phương tiện đó? Trò chuyện với trẻ về nơi nguy hiểm, mất vệ sinh. Trò chuyện với trẻ về các tình huống khi tham gia giao thông. Trò chuyện với trẻ về một số luật lệ giao thông đơn giản.
- Cho trẻ kể lại tên một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, quê hương đất nước mà trẻ biết(MT 38)
- Trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các phương tiện giao thông , biển báo giao thông. Giáo dục trẻ giữ an toàn khi tham  gia giao thông
[bookmark: _GoBack]- Trao đổi về việc thực hiện các nội quy, quy định của lớp 

	





Hoạt động học












	

T2
	LQVH

Thơ: Bé tập đi xe đạp
	LQVH

Thơ: Bó hoa tặng cô
	LQVH

Truyện: Gấu con đi xe đạp (MT 57)
	LQVH

Truyện: Qua đường
	LQVH

Truyện: Xe lu và xe ca

	
	

T3
	LQVT
Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ
	LQVT
Nhận biết gọi tên khối cầu- khối trụ(MT 50)
	LQVT
Cho trẻ làm quen với đồng hồ
	LQVT
Dạy trẻ xem đồng hồ
	LQVT
Nhận biết số liền trước, liền sau

	
	

T4
	TẠO HÌNH
Nặn phương tiện giao thông

	TẠO HÌNH
Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ

	TẠO HÌNH
Xé dán thuyền trên biển

	TẠO HÌNH
Vẽ ngã tư đường phố

	TẠO HÌNH
xé dán theo ý thích
(MT 108)

	
	

T5
	Khám phá

Tìm hiểu các loại phương tiện giao thông


	ÂM NHẠC
NDTT:
Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp:Bông hoa mừng cô
NDKH:Nghe: Cô giáo
TCAN: Thi xem tổ nào nhanh
	Khám phá

Phân nhóm các PTGT

	ÂM NHẠC
NDTT:
Hát: Đi đường em nhớ
NDKH:
Nghe: Nhớ lời cô dặn
TCAN: Xướng âm theo đàn
	Khám phá
Tìm hiểu các loại biển báo giao thông đường bộ
(MT 68)


	
	
T6
	PTVĐ
Trèo lên xuống ghế cao 35cm
TC: Ghép hình

	LQCC
Làm quen chữ cái p, q

	PTVĐ
Ném trúng đích đứng xa 2m x cao
1,5m
TCVĐ: Thử tài đoán vật(MT 4)
	LQCC
Trò chơi chữ cái p, q

	PTVĐ
Bò bằng bàn tay và bàn chân4-5m ( bò cao)

	
Hoạt động ngoài trời


	 
*Hoạt động có chủ đích: Quan sát xe máy, quan sát ô tô, Quan sát và phát hiện 1 số hành vi văn minh khi tham gia giao thông, Quan sát tranh máy bay, Quan sát và phát hiện 1 số hành vi không văn minh khi tham gia giao thông.(MT 22)
-  Xem tranh ảnh về ngày 8/3, Xem video về ngày 8/3. 
-  Trò chuyện: Trò chuyện về ngày 8/3, Trò chuyện về một số quy định khi đi ô tô, Trò chuyện với trẻ không chơi những nơi nguy hiểm mất vệ sinh, Thảo luận: Vì sao bé phải chấp hành luật lệ giao thông  (MT 79)
- Rèn kĩ năng tự phục vụ: Hướng dẫn trẻ cách tự chải tóc, Cách mời trà, rửa cốc
- Hoạt động tập thể: Nhảy dân vũ rửa tay, Nhảy dân vũ Việt Nam ơi, cắp cua bỏ giỏ với lớp A3, trò chơi kéo co với lớp A3. (MT 88)
- Hoạt động lao động: Vệ sinh và sắp xếp lại góc chơi.
*Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, chim sẻ và ô tô, đi đúng luật, tín hiệu, về đúng nhà theo biển báo, bé làm đèn giao thông, ai nhanh hơn.
*Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời , chơi với đồ chơi mang theo.
*PTVĐ: Bò qua 5-6 điểm zích zắc cách nhau 1,5m(MT 5), Bò chui qua cổng cách 4-5m, TCVĐ: Bác đưa thư.

	
	Rèn thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ

	


Hoạt động  chơi góc


	
* Góc trọng tâm: Xây dựng ngã tư đường phố( T1), Làm bưu thiếp tặng mẹ tặng bà nhân ngày 8/3(T2),  Làm đồ chơi về các phương tiện giao thông bằng các vật liệu ( T3), Hát và vận động theo nhạc các bài về tham gia giao thông(T4), Bán các đồ dùng phương tiện giao thông ( T5), 
- Góc phân vai:
+ Gia đình: Chơi đóng vai người bán vé, xé vé trên ô tô, trên tàu, hành khách đi máy bay, ô tô, tàu. Biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau (MT 27)
Đóng vai chú cảnh sát giao thông, đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển các phương tiện giao thông. 
+ Phòng khám bệnh: phòng khám của bác sỹ…
+ Cửa hàng/ siêu thị: Bán các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, bán đồ ăn, uống…phục vụ hành khách.
- Góc học tập: 
+Tìm chữ số liền trước, liền sau trong phạm vi 10, đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (MT 40),  tập viết các chữ số từ 1-10,  vẽ các đồ chơi có số lượng 9, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (MT 42)...
+Trang trí chữ h,k, trang trí chữ p, q.  tập viết lại chữ theo mẫu, biết cách giở sách, “Đọc” sách , tìm quy luật và sáng tạo ra mẫu sắp xếp các biển báo giao thông  (MT 48)
- Góc nghệ thuật: 
+ Nặn, cắt, xé dán, vẽ phương tiện giao thông, đèn tín hiệu giao thông, làm đồ chơi về các phương tiện giao thông bằng các vật liệu thiên nhiên và đồ vật đã qua sử dụng.
+Cô chuẩn bị các khối hộp, giấy, hồ dán cho trẻ dán các toa tàu, dán ô tô…
+Làm đồ chơi về các phương tiện giao thông bằng các vật liệu thiên nhiên và đồ vật đã qua sử dụng.
+Hát và vận động theo nhạc bài hát về phương tiện giao thông và luật giao thông mà trẻ thích.
- Góc xây dựng:
+Xây dựng nhà ga, tàu hỏa, bến tàu, bãi đỗ xe, sân bay, lắp ráp ô tô, máy bay, tàu hỏa, xây dựng ngã tư đường phố.
- Góc thiên nhiên:	
+Chơi với cát, nước, đong , sàng cát khô, đo dung tích bằng bát ( hoặc cốc). 
-Góc vận động: 
+Chơi các trò chơi vận động như: Bật chụm tách qua 5 ô, đi trong đường dích dắc, ném đích nằm ngang, ném vòng vào cổ chai, đi trên cầu tre.
- Góc kỹ năng: Đóng mở đai da, Tự bảo vệ bản thân khi gặp các tình huống nguy hiểm (MT 20)
- Góc sách: 
+ Biết cách “Đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. (MT 67)
+Xem tranh ảnh kể chuyện, đọc thơ về các phương tiện giao thông, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, có ở địa phương và luật giao thông. 
+Làm sách, tranh truyện về các phương tiện giao thông, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, gậy chỉ huy giao thông và luật giao thông.
	
	Rèn cho trẻ một số kỹ năng lao động tự phục vụ

	

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định. (MT 93)
- Biết chờ đến lượt (MT 87)
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống. 
- Nói tên món ăn hàng ngày (MT 9). Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Luyện tập cách đóng mở đai da,cách mời trà,rửa cốc. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống (MT 15)
- Dạy trẻ không nên uống nước lã,ăn quà vặt ngoài đường. Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (MT 92)

	




Hoạt động chiều




	*Cô dạy trẻ cách trang trí bưu thiếp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 8/3.
- Hướng dẫn trẻ làm một số phương tiện giao bằng các nguyên liệu khác nhau.
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông.
- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường thủy.
-  Giải câu đố về phương tiện giao thông, Làm mô hình ngã tư đường phố.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại biển báo giao thông.
*Rèn kĩ năng tự phục vụ: đóng mở đai da
*Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan
*Làm bài tập trong vở toán và vở trò chơi
*Khám phá: - Tìm hiểu về ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Tìm hiểu luật giao thông đường bộ. 
                     - Ôn một số phong tục ngày tết( MT 83)
                     - Ôn tìm hiểu lễ hội mùa xuân (MT 25)
*Âm nhạc: 
- Hát: Bác đưa thư vui tính  Nghe hát: Từ một ngã tư đường phố TCAN: Hát theo tín hiệu giao thông,  
- Hát: Đi xe đạp  Nghe Hát:Anh phi công ơi TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát,
- Hát: Khúc ca bốn mùa Nghe Hát: mùa xuân ơi TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc.
- Ôn hát: Mùa xuân, nghe hát: Mùa xuân ơi (MT 98)
*LQCC: Tập tô chữ cái h,k. Tập tô chữ cái p,q. Làm quen chữ cái g, y
- Toán : Ôn tách 10 đôi tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau (MT 43)
- Văn học : Ôn kể lại chuyện :Sự tích bánh chưng, bánh dày (MT 56)
- Tạo hình : Ôn nặn một số mâm ngũ quả ngày tết (MT 102)
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